
ỦY BAN NHÂN DÂN 
TỈNH BẮC GIANG 

 
Số:             /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bắc Giang, ngày        tháng 9 năm 2024 

    
QUYẾT ĐỊNH 

Về việc Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  
 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính 
quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Thi đua, khen thưởng ngày 15/6/2022; 

Căn cứ Nghị định số 98/2023/NĐ-CP ngày 31/12/2023 của Chính phủ 
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng; 

Căn cứ Quyết định số 09/2024/QĐ-UBND ngày 29/5/2024 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh Ban hành Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, 
khen thưởng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; 

Theo đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số 307/TTr-SNV ngày 24/9/2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Tặng Bằng khen đối với 34 tập thể và 45 cá nhân đã có thành tích 
xuất sắc đột xuất trong quá trình tham gia phòng, chống và khắc phục hậu quả 
cơn bão số 3 (năm 2024) trên địa bàn tỉnh Bắc Giang.  

(Có danh sách và mức tiền thưởng kèm theo) 

Điều 2. Thủ trưởng các cơ quan: Văn phòng UBND tỉnh, Sở Nội vụ, Sở 
Tài chính, Kho bạc Nhà nước tỉnh; cơ quan, đơn vị liên quan, Chủ tịch UBND 
các huyện, thị xã, thành phố; các tập thể và cá nhân có tên trong danh sách kèm 
theo tại Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- CT, các PCT UBND tỉnh;  
- VP UBND tỉnh: LĐVP, TH, 
Trung tâm Thông tin; 
- Lưu: VT, NC. 

 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Lê Ánh Dương 
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DANH SÁCH 
Tập thể, cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen  

(Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày      /9/2024  
của Chủ tịch UBND tỉnh) 

 
 

STT Tên tập thể, cá nhân  
Tiền thưởng 

(đồng) 

I. Tập thể (34)   

1.  Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bắc Giang 7.020.000 

2.  Công an tỉnh Bắc Giang 7.020.000 

3.  Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bắc giang 7.020.000 

4.  
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNN Việt Nam - Chi nhánh 
Bắc Giang II 

7.020.000 

5.  Công ty Cổ phần Tập đoàn Minh Trung Việt Nam 7.020.000 

6.  
Công ty TNHH ELECTRIC MOTORCYCLE YADEA 
Việt Nam 

7.020.000 

7.  Công ty TNHH YOKOI MOULD Việt Nam 7.020.000 

8.  
Công ty TNHH đầu tư và phát triển NEWHAUS, thành phố 
Hồ Chí Minh 

7.020.000 

9.  Công ty Cổ phần Xây dựng Hợp Lực, thành phố Hà Nội 7.020.000 

10.  Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang 7.020.000 

11.  
Xí nghiệp khai thác Công trình Thủy lợi Việt Yên, Công 
ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi 
Nam Sông Thương 

7.020.000 

12.  
Trạm Thủy nông đầu mối Cấm Sơn, Công ty TNHH một 
thành viên khai thác công trình thủy lợi Bắc Sông Thương 

7.020.000 

13.  Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409, Quân khu 1 7.020.000 

14.  Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 7.020.000 

15.  Trường Quân sự Quân đoàn 12 7.020.000 

16.  Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 7.020.000 

17.  Lữ đoàn 203, Quân đoàn 12 7.020.000 

18.  Lữ đoàn 164, Quân đoàn 12 7.020.000 

19.  Lữ đoàn 673, Quân đoàn 12 7.020.000 

20.  Đơn vị Thủy đoàn 1, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an 7.020.000 

21.  Ban Chỉ huy Quân sự thị xã Việt Yên 7.020.000 

22.  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Lục Nam 7.020.000 

23.  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Yên Dũng 7.020.000 

24.  Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Hòa 7.020.000 

25.  Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Bắc Giang 7.020.000 
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STT Tên tập thể, cá nhân  
Tiền thưởng 

(đồng) 

26.  Công an huyện Hiệp Hoà 7.020.000 

27.  Công an huyện Sơn Động 7.020.000 

28.  Công an huyện Lục Nam 7.020.000 

29.  Công an thành phố Bắc Giang 7.020.000 

30.  Công an thị xã Việt Yên 7.020.000 

31.  
Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã 
Lệ Viễn, huyện Sơn Động 

7.020.000 

32.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lục Nam  7.020.000 

33.  Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Sơn Động 7.020.000 

34.  Công ty Cổ phần Đường bộ Bắc Giang 7.020.000 

II. Cá nhân (45)  

1. 
Ông Đàm Anh Đức, Thượng tá, Phó Lữ đoàn trưởng 
Tham mưu trưởng, Lữ đoàn Tăng thiết giáp 409, Quân 
khu 1 

3.510.000 

2. 
Ông Đào Hồng Kha, Thượng tá, Phó Chủ nhiệm Chính trị 
Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 

3.510.000 

3. 
Ông Nguyễn Mạnh Cường, Đại tá, Phó Sư đoàn trưởng 
kiêm Tham mưu trưởng Sư đoàn 325, Quân đoàn 12 

3.510.000 

4. 
Ông Lê Đình Minh, Trung tá, Phó Trung đoàn trưởng 
kiêm Tham mưu trưởng Trung đoàn 2, Sư đoàn 3 

3.510.000 

5. 
Ông Nguyễn Đại Tá, Thiếu tá, Tiểu đoàn trưởng Tiểu 
đoàn 2, Trung đoàn 2, Sư đoàn 3, Quân khu 1 

3.510.000 

6. 
Ông Hoàng Văn Trí, Thiếu tá, Nhân viên Lái xuồng, Ban 
Chỉ huy Quân sự huyện Hiệp Hòa 

3.510.000 

7. 
Ông Trần Mai Nhường, Đại tá, Phó Hiệu trưởng Trường 
Quân sự Quân đoàn 12 

3.510.000 

8. 
Ông Nguyễn Đình Viên, Đại uý, Cán bộ Phòng Cảnh sát 
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh 
Bắc Giang 

3.510.000 

9. 
Ông Nguyễn Văn Thế, Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự 
tổ dân phố Thống Nhất, thị trấn Tây Yên Tử, huyện Sơn 
Động 

3.510.000 

10. 
Ông Hà Viết Tuấn, Tổ trưởng tổ bảo vệ an ninh trật tự tại 
cơ sở thôn Mai Trung, xã Mai Đình, huyện Hiệp Hoà 

3.510.000 

11. 
Bà Trần Thị Toan, Phóng viên phòng Kinh tế, Báo Bắc 
Giang 

3.510.000 

12. 
Nhà báo Đặng Văn Nam, Phó Trưởng Văn phòng Thường 
trú khu vực Bắc Bộ, Tạp chí Vận tải ô tô 

3.510.000 

13. 
Ông Nguyễn Tiến Hiệp, Đại úy, Phó Trưởng Công an xã 
Tuấn Đạo, huyện Sơn Động 

3.510.000 
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STT Tên tập thể, cá nhân  
Tiền thưởng 

(đồng) 

14. 
Ông Đinh Văn Đảm, thôn Linh Phú, xã Tuấn Đạo, huyện 
Sơn Động 

3.510.000 

15. 
Ông Trịnh Duy Ngơi, thôn Đông Bảo Tuấn, xã Tuấn Đạo, 
huyện Sơn Động 

3.510.000 

16. 
Ông Hồ Mạnh Cường, Phó Trưởng Công an xã Yên Định, 
huyện Sơn Động 

3.510.000 

17. 
Ông Lộc Văn Đức, thôn Trại Chùa, xã Yên Định, huyện 
Sơn Động 

3.510.000 

18. 
Ông Nguyễn Hải Ngư, Đại tá, Sư đoàn trưởng, Sư đoàn 
325, Quân đoàn 12 

3.510.000 

19. 
Ông Cám Tệt Nảm, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã 
Tân Lập, huyện Lục Ngạn 

3.510.000 

20. 
Ông Dương Văn Khoa, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân 
sự xã Thanh Hải, huyện Lục Ngạn  

3.510.000 

21. Ông Hồ Hữu Hải, Hội trưởng Hội Thiện tâm Lục Nam 3.510.000 

22. 
Ông Nguyễn Thành Công, Trưởng Công an xã Huyền 
Sơn, huyện Lục Nam 

3.510.000 

23. 
Ông Lương Ngọc Việt, Cán bộ Công an xã Cương Sơn, 
huyện Lục Nam 

3.510.000 

24. 
Ông Ngô Đình Diệm, Giám đốc Công ty TNHH - Việt 
Nam EOC 

3.510.000 

25. 
Ông Trần Văn Nhật, Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Sơn, 
thành phố Bắc Giang 

3.510.000 

26. 
Ông Thân Văn Tiền, Phó Đội trưởng Đội Công viên cây 
xanh, Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc 
Giang 

3.510.000 

27. 
Ông Nguyễn Văn Bạn, Tổ dân phố Hữu Nghi, phường 
Ninh Sơn, thị xã Việt Yên 

3.510.000 

28. 
Ông Thân Ngọc Trọng, Phó Chủ tịch UBND phường 
Tăng Tiến, thị xã Việt Yên  

3.510.000 

29. 
Ông Tạ Văn Quy, Trưởng Công an xã Thanh Vân, huyện 
Hiệp Hòa 

3.510.000 

30. 
Ông Trịnh Văn Thích, Tổ dân phố Dinh Tiến, thị trấn Bố 
Hạ, huyện Yên Thế 

3.510.000 

31. 
Ông Lê Huy, Đội trưởng Đội công viên cây xanh, Công ty 
Cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang 

3.510.000 

32. 
Ông Đỗ Huy Ngọc, Công nhân Đội quản lý hạ tầng kỹ 
thuật đô thị, Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị 
Bắc Giang 

3.510.000 

33. 
Ông Kiều Văn Chiến, nhân viên Đội xe cơ giới, Công ty 
Cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc Giang 

3.510.000 

34. Bà Lê Thị Thu Thanh, Tổ trưởng tổ 2, Đội công viên cây 3.510.000 
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STT Tên tập thể, cá nhân  
Tiền thưởng 

(đồng) 
xanh, Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc 
Giang 

35. 
Bà Nguyễn Thị Cúc, Tổ trưởng tổ 4, Đội công viên cây 
xanh, Công ty Cổ phần quản lý công trình đô thị Bắc 
Giang 

3.510.000 

36. 
Bà Bùi Thị Thu Hiền, Giám đốc Đài Khí tượng Thủy văn 
tỉnh Bắc Giang 

3.510.000 

37. 
Ông Nguyễn Văn Phòng, Bí thư Đảng ủy xã Tuấn Đạo, 
huyện Sơn Động 

3.510.000 

38. 
Ông Phạm Văn Hảo, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tây 
Yên Tử, huyện Sơn Động 

3.510.000 

39. 
Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Nam Dương, 
huyện Lục Ngạn 

3.510.000 

40. 
Bà Nguyễn Thị Vân Anh, Bí thư Đảng ủy phường Quang 
Châu, thị xã Việt Yên 

3.510.000 

41. 
Ông Ngô Hữu Thủy, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Cẩm, huyện 
Hiệp Hòa 

3.510.000 

42. 
Ông Nguyễn Văn Tụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã 
Mai Trung, huyện Hiệp Hòa 

3.510.000 

43. Bà Trịnh Thị Lan, Trưởng phòng Kinh tế, Báo Bắc Giang 3.510.000 

44. 
Ông Nguyễn Trung Hiếu, Trưởng ban Phong trào, Ủy ban 
Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Giang 

3.510.000 

45. 
Ông Trần Việt Anh, Chuyên viên phòng Kinh tế ngành, 
Văn phòng UBND tỉnh Bắc Giang 

3.510.000 

 
Tổng số tiền thưởng là 396.630.000 đồng (Ba trăm chín mươi sáu triệu, 

sáu trăm ba mươi nghìn đồng), được chi từ Quỹ thi đua, khen thưởng tỉnh./ 
   

–––––––––––––––––––––– 

 


